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Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 43, 44, 45, 46, 47 sách Tự nhiên xã hội lớp 3 

CD Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp đầy đủ và chính xác nhất, mời các 

em học sinh và phụ huynh cùng tham khảo 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 CD trang 43 Chỉ dẫn hoạt động 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 9 trang 31 Câu hỏi: Trong các bữa ăn hằng ngày, 

bạn thường được ăn những món gì? Những món ăn đó được làm từ nguyên liệu 

nào? 

Trả lời: 

- Trong các bữa ăn hằng ngày, em thường được ăn những món: canh xương và rau, 

thịt kho, sườn xào chua ngọt,… 

- Những món ăn đó được làm từ nguyên liệu: 

+ Canh xương và rau được làm từ thịt lợn và rau. 

+ Thịt kho được làm từ thịt lợn. 

+ Sườn xào chua ngọt được làm từ sườn lợn. 

+…. 

1. Một số hoạt động sản xuất nông nghiệp 

Giải Tự nhiên xã hội Cánh diều lớp 3 trang 43 Quan sát 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 9 trang 43 Câu 1: Kể tên những hoạt động trong 

các hình dưới đây. Các hoạt động đó mang lại ích lợi gì? 
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Trả lời: 
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- Hình 1: Trồng lúa 

→ Ý nghĩa:  

+ Cung cấp lương thực (gạo) cho con người. 

+ Cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất và xuất khẩu gạo. 

+ Tăng thêm thu nhập cho người dân. 

+ Tạo công ăn việc làm. 

- Hình 2: Nuôi lợn 

→ Ý nghĩa:  

+ Cung cấp thực phẩm (thịt lợn) cho con người. 

+ Cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. 

+ Tăng thêm thu nhập cho người dân. 

+ Tạo công ăn việc làm. 

- Hình 3: Trồng rừng 

→ Ý nghĩa:  

+ Cung cấp ô xi 

+ Cung cấp gỗ. 

+ Bảo vệ môi trường 

+ Chống xói mòn 
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+ Bảo vệ khí quyển 

+ Tạo môi trường sống cho các loại động vật 

+ Điều hòa khí hậu. 

- Hình 4: Nuôi gà 

→ Ý nghĩa:  

+ Cung cấp thực phẩm (thịt gà, trứng gà) cho con người. 

+ Tăng thêm thu nhập cho người dân. 

+ Tạo công ăn việc làm. 

- Hình 5: Trồng cà phê 

→ Ý nghĩa:  

+ Cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. 

+ Tăng thêm thu nhập cho người dân. 

+ Tạo công ăn việc làm. 

- Hình 6: Thu hoạch tôm 

→ Ý nghĩa: 

+ Cung cấp thực phẩm (thủy, hải sải) cho con người. 

+ Cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu. 

+ Tăng thêm thu nhập cho người dân. 
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+ Tạo công ăn việc làm. 

- Hình 7: Trồng rau 

→ Ý nghĩa: 

+ Cung cấp thực phẩm (rau) cho con người 

+ Tăng thêm thu nhập cho người dân. 

+ Tạo công ăn việc làm. 

- Hình 8: Nuôi cá 

→ Ý nghĩa: 

+ Cung cấp thực phẩm (thủy, hải sản) cho con người. 

+ Tăng thêm thu nhập cho người dân. 

+ Tạo công ăn việc làm. 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 9 trang 43 Câu 2:Hãy xếp những hoạt động trong 

các hình trên vào các nhóm gợi ý dưới đây. 

 

Trả lời: 
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Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản Trồng trọt và chăn nuôi Trồng và chăm sóc rừng 

Thu hoạch tôm Trồng lúa 

Trồng rừng 
Nuôi cá 

Nuôi lợn 

Nuôi gà 

Trồng cà phê 

Trồng rau 

Giải TN&XH Cánh diều lớp 3 trang 44 Câu hỏi 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 8 trang 44 Câu hỏi:Hãy kể tên và ích lợi của một 

số hoạt động sản xuất nông nghiệp khác mà em biết. 

Trả lời: 

- Nuôi vịt: 

+ Cung cấp thực phẩm (thit, trứng vịt) cho con người. 

+ Tăng thêm thu nhập cho người dân. 

+ Tạo công ăn việc làm. 

- Nuôi bò: 

+ Cung cấp thực phẩm (thịt bò) cho con người. 

+ Cung cấp sữa. 

+ Tăng thêm thu nhập cho người dân. 

+ Tạo công ăn việc làm. 

- Trồng chè: 
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+ Cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến chè, trà; xuất khẩu. 

+ Tăng thêm thu nhập cho người dân. 

+ Tạo công ăn việc làm. 

- …. 
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